
10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 1

TR NG Đ I H C QUY NH NƯỜ Ạ Ọ Ơ
KHOA :   SINH - KTNN

BÀI TH O LU NẢ Ậ

CHĂN NUÔI GIA SÚC.

GVHD : TS Võ Văn Toàn



10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 2

K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ



10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 3

K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ

N I DUNG Ộ

I.Gi ng và đ c đi m gi ng.ố ặ ể ố
II.Ch n gi ng và ph i gi ng.ọ ố ố ố
III.Chu ng tr i.ồ ạ
IV.Th c ăn và kh u ph n ăn.ứ ẩ ầ
V.Chăm sóc và nuôi d ng.ưỡ
VI.Công tác thú y.

VII.Giá tr  và th  tr ngị ị ườ .



10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 4

K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ

S n ph m t  h u saoả ẩ ừ ươ
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I. Gi ng và đ c đi m gi ng.ố ặ ể ố
Ngu n g c.ồ ố
H u Sao có ngu n g c  vùng Đông Nam Á, phân b   ươ ồ ố ở ố ở

các vùng Đông B c và mi n c c Nam Vi n đông c a Liên Xô ắ ề ự ễ ủ
cũ, Trung Qu c, bán đ o Tri u Tiên và Nh t B n,  phía Nam ố ả ề ậ ả ở
khu phân b  còn đi qua B c Vi t Nam (B c b  và Trung b ).ố ắ ệ ắ ộ ộ

H u sao đã có t  r t lâu đ i t i Ngh  An và Hà Tĩnh.ươ ừ ấ ờ ạ ệ

Phân bố
T p trung ch  y u t i H ng S n (Hà Tĩnh) và Quỳnh ậ ủ ế ạ ươ ơ

L u (Ngh  An), và m t s  ít  Ba Vì (Hà Tây cũ)…ư ệ ộ ố ở
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 Hình thái.
‒Màu lông vàng x m phía l ng và thân, nh t h n  ph n ẫ ư ạ ơ ở ầ

b ng. Có nhi u sao tr ng xen k  kéo dài d c thân thành t ng hàng.ụ ề ắ ẽ ọ ừ

‒Thân hình thon ch c, c  dài, t  chi cao.ắ ổ ứ

‒H u đ c có s ng, s ng non g i là nhung (l c). M i năm ươ ự ừ ừ ọ ộ ỗ
nhung m c m t l n.ọ ộ ầ

‒Kh i l ng h u s  sinh là 3,4 – 3,8 kg/con. H u đ c ố ượ ươ ơ ươ ự
tr ng thành 65 kg/con, h u cái 50 kg/con.ưở ươ

‒Lông ng n, m n, màu vàng hung, có 6 - 8 hàng ch m tr ng ắ ị ấ ắ
nh  sao d c 2 bên thân. Con đ c có s ng 2 - 4 nhánh, nh  h n ư ọ ự ừ ỏ ơ
s ng nai. ừ
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Sinh tr ng, phát tri n, sinh s n.ưở ể ả
•H u sao m i năm đ  m t l a, m i l a đ  m t con.ươ ỗ ẻ ộ ứ ỗ ứ ẻ ộ

•Th i gian mang thai là 215 - 335ngày. Th i gian nuôi con t  3 ờ ờ ừ
- 4 tháng.

•B t đ u ph i gi ng lúc 12 – 16 tháng tu i. H u đ ng d c ắ ầ ố ố ổ ươ ộ ụ
ch  y u vào mùa thu và đ  con vào mùa xuân.ủ ế ẻ

•So v i các gia súc nh  nhai l i khác thì h u sao có t c đ  ớ ỏ ạ ươ ố ộ
sinh tr ng t ng đ i khá và t m vóc cũng l n. Có nh ng h u ưở ươ ố ầ ớ ữ ươ
đ c n ng t i 90 -100 kg.ự ặ ớ

•H u con đ  ra t ng đ i kho : kho ng n a gi  sau khi đ  ươ ẻ ươ ố ẻ ả ử ờ ẻ
đã đ ng d y đ c và bú m . Trong nh ng ngày đ u, h u con ứ ậ ượ ẹ ữ ầ ươ
th ng n m nhi u và n m tách m  đ n b a m i v  bú. ườ ằ ề ằ ẹ ế ữ ớ ề
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K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ
Nói chung, tr ng l ng h u s  sinh b ng 6 - 7% tr ng ọ ượ ươ ơ ằ ọ

l ng h u tr ng thành. ượ ươ ưở

Trong kho ng 10 ngày đ u, h u con phát tri n nhanh, tăng ả ầ ươ ể
tr ng g n g p đôi lúc m i sinh, ch y nh y t t.ọ ầ ấ ớ ạ ả ố

 Tăng tr ng bình quân trong 7 tháng đ u làọ ầ  kho ng 100 ả
g/ngày. Sau 10 - 20 ngày, h u con đã b t đ u t p ăn lá, c . ươ ắ ầ ậ ỏ

Ch  h u đ c m i có s ng và thay s ng hàng năm. C p ỉ ươ ự ớ ừ ừ ặ
s ng đ u tiên xu t hi n vào lúc m t năm tu i. C p s ng này ừ ầ ấ ệ ộ ổ ặ ừ
không phân nhánh, dài 16 - 23 cm, th ng g i là c p s ng “chìa ườ ọ ặ ừ
vôi” hay “chóc”.
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Kích th c ướ
Lo iạ

Chi u dài ề
thân

Chi u dài ề
đuôi

Chi u dài ề
bàn chân sau

Chi u dài taiề

H u cáiươ 60,5 6,4 21,2 7,7

H u đ cươ ự 58,4 5,7 21,6 7,9
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II.  Ch n gi ng và ph i gi ng.ọ ố ố ố
1.   Ch n gi ng.ọ ố
Ch n gi ngọ ố  đây là khâu quan tr ng nh t quy t đ nh ọ ấ ế ị

s  thành công c a chăn nuôi h u: ự ủ ươ
 Ch n gi ng h u sao đ c: ọ ố ươ ự  
  H u đ c gi ng ph i có chi u cao vai t  90 cm ươ ự ố ả ề ừ

tr  lên. ở
C  to vai n , hai khu  chân sau r ng, móng đen, ổ ở ỷ ộ

k  móng h p. ẽ ẹ
Hai d ch hoàn to đ u, tính tình hi n lành nh ng ị ề ề ư

nhanh nh n. ẹ
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B  lông vào tháng 3 - 4 có màu vàng t i đ p, ộ ươ ẹ
bóng b y, s ch s  , ch  l ng rõ, sao tr ng rõ.ẩ ạ ẽ ỉ ư ắ

C p s ng to, m p. Ng n s ng m  r ng v a ph i, ặ ừ ậ ọ ừ ở ộ ừ ả
không doãng qua. Chi u dài c a s ng ề ủ ừ > 50 cm.

S c kho  t t, không m c b nh t t gì. Tu i ph i ứ ẻ ố ắ ệ ậ ổ ố
gi ng t t nh t  h u đ c là 5 - 9 tu i.ố ố ấ ở ươ ự ổ

Ch n nh ng con đ c sinh ra t  nh ng con b  m  ọ ữ ự ừ ữ ố ẹ
t t, nên ch n con l a th  2 đ n th  7.ố ọ ứ ứ ế ứ

 Con b  có đ c đi m t t có kh  năng cho nhung ố ặ ể ố ả
trên 400gram/năm tr  lên, và có 2-3 l n/năm lên nhung ở ầ
ph i gi ng t t.ố ố ố
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Ch n h u cái gi ng:ọ ươ ố  

Ch n h u con đ c sinh ra t  con m  đ  n đ nh hàng năm, ọ ươ ượ ừ ẹ ẻ ổ ị
nuôi con kho  không b  b nh truy n nhi m. ẻ ị ệ ề ễ

H u con kho  m nh, lông m t, c  dài, mông n , b  ph n sinh ươ ẻ ạ ượ ổ ở ộ ậ
d c n i rõ và xem các đ t đi m c a xoái trên thân h u con.ụ ổ ặ ể ủ ươ

Ch n h u đ c sinh ra t  l a th  2 đ n th  7, không nên l y ọ ươ ượ ừ ứ ứ ế ứ ấ
các l a sau.ứ

Ch n nh ng conọ ữ  h u cáiươ  có bi u hi n đ ng d c rõ ràng, b n vú ể ệ ộ ụ ố
đ u nhau, m n đ , cho s a t t, nuôi con gi iề ắ ẻ ữ ố ỏ .
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Tr ng l ng s  sinh đ t t  3,6 – 3,8 kg tr  lên, ọ ượ ơ ạ ừ ở

tr ng l ng lúc cai s a đ t 20 – 25kg, tr ng l ng  ọ ượ ữ ạ ọ ượ ở
tu i h u b  đ t 30 – 40kg.ổ ậ ị ạ
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 Kh  năng sinh s nả ả
 Mùa đ ng d c, mùa sinh s nộ ụ ả .
H u ươ th ng đ ng d c tườ ộ ụ ừ tháng 8-10 trong năm. Do đó mùa 

sinh s n c a h u t p trungả ủ ươ ậ  từ tháng 3-5. Lúc b y gi  khí h u đã ấ ờ ậ
m áp, c  lá cũng b t đ u sinh sôi và do đó h u con đ c nuôi ấ ỏ ắ ầ ươ ượ

t t, t  l  nuôi s ng cao h n.ố ỷ ệ ố ơ

Các bi u hi n đ ng d c c a h u cũng gi ng nh   các con ể ệ ộ ụ ủ ươ ố ư ở
v t khác, b n ch n không yên, c  quan sinh d c bên ngoài xung ậ ồ ồ ơ ụ
huy t,ế …

Th i gian đ ng d c c a h u cái là t  1-3 ngày, trung bình 2-ờ ộ ụ ủ ươ ừ
30 gi . Đ ng tác ph i gi ng c a h u ch  x y ra trong vòng 20-30 ờ ộ ố ố ủ ươ ỉ ả
giây.
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 Tu i thành th c sinh d cổ ụ ụ

Tu i thành th c sinh d c c a h u vào kho ng 12- 16 tháng ổ ụ ụ ủ ươ ả
tu i, th i gian còn tuỳ thu c vào nuôi d ng,ổ ờ ộ ưỡ  môi tr ngườ .

Chu kỳ đ ng d c c a h u trung bình là 20 ngày, bi n đ ng ộ ụ ủ ươ ế ộ
trong kho ng t  15-30 ngày.ả ừ

Không nên cho h u ph i ngay sau l n đ ng d c đ u tiên b i ươ ố ầ ộ ụ ầ ở
vì h u cái t  c  th  còn y u và ch a có kinh nghi m nuôi con.ươ ơ ơ ể ế ư ệ

Th i gian đ ng d c l i sau khi đ  c a h u là t  102- 116 ờ ộ ụ ạ ẻ ủ ươ ừ
ngày. Kho ng cách gi a hai l a đ  dao đ ng t  339-350 ngày, trung ả ữ ứ ẻ ộ ừ
bình là 345 ngày. 
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 T  l  th  thaiỷ ệ ụ

T  l  th  thai đ i v i h u đã thành th c (trên 20 ỷ ệ ụ ố ớ ươ ụ
tháng) theo kh o sát trong s n xu t đ t 76%. ả ả ấ ạ

T  l  nuôi s ng c a h u đ t 93% (Tr n M nh ỷ ệ ố ủ ươ ạ ầ ạ
Đ t, 1999). T t nhiên các t  l  này ph  thu c r t ạ ấ ỷ ệ ụ ộ ấ
nhi u vào ch  đ  nuôi d ng và mùa sinh s n.ề ế ộ ưỡ ả
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K  thu t ph i gi ngỹ ậ ố ố

Tr c th i đi m đ ng d c kho ng 10 ngày thì cho h u cái ướ ờ ể ộ ụ ả ươ
đ n bên c nh chu ng h u đ c c n l y gi ng.ế ạ ồ ươ ự ầ ấ ố

Đ n th i đi m đ ng d c đ n đ nh cao nh t thì cho h u ế ờ ể ộ ụ ế ỉ ấ ươ
đ c vào chu ng h u cái đ  ph i gi ng. ự ồ ươ ể ố ố

Sau khi giao ph i con cái đái ra màu vàng ho c tr ng, n m ố ặ ắ ằ
r n, con đ c th a mãn s  b  đi thì ch c ch n đã th  thai. N u ặ ự ỏ ẽ ỏ ắ ắ ụ ế
th y con đ c và con cái đánh l n nhau thì t  l  th  thai th p.ấ ự ộ ỉ ệ ụ ấ
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III.Chu ng tr i.ồ ạ

Xây d ng chu ng tr i là c n thi t trong chăn nuôi và càng ự ồ ạ ầ ế
quan tr ng trong chăn nuôi h u sao, vì h u sao mang n ng ọ ươ ươ ặ
tính ch t c a m t loài thú hoang d i. Có hai lo i hình: nuôi nh t ấ ủ ộ ạ ạ ố
và nuôi bán t  nhiên. ự

Vi c xây d ng chu ng tr i ph i đ t đ c các m c đích ệ ự ồ ạ ả ạ ượ ụ
sau đây: 

- Phù h p v i các đ c tính sinh lý c a h u. ợ ớ ặ ủ ươ
- Có đ  b n v ng, ch c ch n không cho h u thoát ra ngoài ộ ề ữ ắ ắ ươ

và đi m t. ấ
- Ph i ti t ki m nguyên v t li u, v t li u làm chu ng ả ế ệ ậ ệ ậ ệ ồ

không nh h ng t i s c kho  c a h u. ả ưở ớ ứ ẻ ủ ươ
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http://nhunghuou.net/wp-content/uploads/2010/06/K%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-chu%E1%BB%93ng-nu%C3%B4i-h%C6%B0%C6%A1u-6.jpg
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V  trí xây chu ngị ồ : Ph i cách nhà m t kho ng h p lý tránh ô ả ộ ả ợ
nhi m và ti ng đ ng, mùi v , ph i là n i cao ráo đ m b o mùa ễ ế ộ ị ả ơ ả ả
đông thì m áp, mùa hè thoáng mát.ấ

H ng chu ng: ướ ồ T t nh t là xây d ng chu ng h ng nam ố ấ ự ồ ướ
ho c đông nam đ  đi u hoà đ c ki u khí h u c a chu ng nuôi. ặ ể ề ượ ể ậ ủ ồ

N n chu ng: ề ồ nên làm b ng g ch, xi măngằ ạ , xây d c 1cm ố
 cho 1m dài, có rãnh đ  thoát n c r a chu ng và n c ti u. ể ướ ử ồ ướ ể
Chu ng làm trên n n đ t cao, n n k , xung quanh đóng g  ch c, ồ ề ấ ệ ỹ ỗ ắ
h u không ra đ c.ươ ượ
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Di n tích chu ng: ệ ồ
    H u đ c ph i đ t m i con trên 6mươ ự ả ạ ỗ 2 tr  lên. H u cái có ở ươ
th  l n h n m t chút đ  có th  giao ph i ngay trong chu ng. ể ớ ơ ộ ể ể ố ồ

    Hi n nay th ng làm ch ng hai ngăn (> 12mệ ườ ồ 2) đ  ti n v  ể ệ ệ
sinh và ph i gi ng. ố ố

Thành chu ngồ :
    Làm b ng g : c t 9 x 9 cm. Dóng ngang 8 x 4 cm.ằ ỗ ộ
    Kho ng cách gi a các dóng ngang là 15 cm. T  1 m tr  ả ữ ừ ở
lên, kho ng cánh là 20 - 25 cm. ả
     Chi u cao c a thành chu ng là 2,2 - 2,5 m. Thành ề ủ ồ
chu ng nên làm b ng lo i g  t t, chú ý ki m tra và ch ng ồ ằ ạ ỗ ố ể ố
m i m t th ng xuyên.ố ọ ườ
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Sân ch iơ  : 

Chi u cao c a hàng rào sân là 2,5 - 2,7 m. ề ủ
Trong sân, v n, c n tránh nh ng v t ch ng ng i, nh n ườ ầ ữ ậ ướ ạ ọ

s c, d  gây tai n n cho h u.ắ ễ ạ ươ
 Sân th  h u cũng nên lát g ch đ  tránh l y l i vào mùa ả ươ ạ ể ầ ộ

m a.ư
Đ ng đi: ườ Tr c chu ng r ng 1m30. Rãnh thoát n c ti u ướ ồ ộ ướ ể

r ng 30 cm và xây d c m i mét 1 cm.ộ ố ỗ

H  phânố : Ở góc chu ng có đào m t h  sâu kho ng 40 - 50 ồ ộ ố ả
cm đ  tích phân, n c ti u và lá, c  th a. ể ướ ể ỏ ừ

C n có nhà đ  th c ăn riêngầ ể ứ : Nhà đ  th c ăn, cũng nh  n i ể ứ ư ơ
ch  bi n th c ăn ph i làm xa khu v c chu ng tr iế ế ứ ả ự ồ ạ .
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IV.Th c ăn và kh u ph n ăn.ứ ẩ ầ

Đ i v i h u sao ngu n th c ăn r t d i dào, h u có th  ố ớ ươ ồ ứ ấ ồ ươ ể
ăn đ c nhi u lo i th c ăn nh  các lo i lá:  lá cây sung, mít, gi i, ượ ề ạ ứ ư ạ ớ
khoai lang, lá l c, ngô, các lo i c ....ạ ạ ỏ

Mùa sinh s n và l y l c nhung chung ta mu n có s n ph m ả ấ ộ ố ả ẩ
t t chúng ta nên cho ăn các lo i th c ăn tinh b t nh  các lo i c  ố ạ ứ ộ ư ạ ủ
qu …ả

Nhu c u dinh d ngầ ưỡ .
Đ i v i nh ng tr i nuôi h u, c n thi t ph i l p quy ố ớ ữ ạ ươ ầ ế ả ậ

ho ch th c ăn ngay t  đ u. ạ ứ ừ ầ
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Th c ăn cho h u sao ph i b o đ m đ y đ  ch t b t, ch t ứ ươ ả ả ả ầ ủ ấ ộ ấ

béo, ch t đ m, khoáng, n c và sinh t . ấ ạ ướ ố

Ch t b t: ấ ộ là ngu n cung c p năng l ng cho c  th  con v t ồ ấ ượ ơ ể ậ
và duy trì thân nhi t. N u thi u ch t b t, con v t g y y u, ít ho t ệ ế ế ấ ộ ậ ầ ế ạ
đ ng, vì ph i phân gi i m t ph n đ m và m  c a c  th .ộ ả ả ộ ầ ạ ỡ ủ ơ ể

Ch t đ m: ấ ạ là thành ph n ch  y u c u t o nên c  th  con ầ ủ ế ấ ạ ơ ể
v t. Thi u đ m s  nh h ng x u đ n sinh tr ng và phát tri n: ậ ế ạ ẽ ả ưở ấ ế ưở ể
con v t ch m l n, c  năng sinh d c b  gi m rõ r tậ ậ ớ ơ ụ ị ả ệ

Ch t béoấ : Cũng là m t thành ph n ch  y u, là ch t d  tr  ộ ầ ủ ế ấ ự ữ
t t nh t cho c  th  con v t.ố ấ ơ ể ậ
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Ch t khoáng: ấ

Vi c đ m b o đ y đ  ch t khoáng nh t là mu i, có tác ệ ả ả ầ ủ ấ ấ ố
d ng r t tích c c đ n k t qu  thu n d ng h u sao. ụ ấ ự ế ế ả ầ ưỡ ươ

H u th ng tìm đ n nh ng n i có ngu n mu i, đôi khi ươ ườ ế ữ ơ ồ ố
chúng u ng c  n c ti u, l m c  tro (r m r , c … đ t).ố ả ướ ể ế ả ơ ạ ỏ ố

N c:ướ  
2/3 tr ng l ng con v t là n c, có tác d ng giúp cho c  ọ ượ ậ ướ ụ ơ

th  con v t h p th , v n chuy n nh ng ch t dinh d ng, ể ậ ấ ụ ậ ể ữ ấ ưỡ
cũng nh  bài ti t các ch t th i.ư ế ấ ả

Sinh t : ố Tuy c  th  c n 1 l ng r t ít nh ng không th  ơ ể ầ ượ ấ ư ể
thi u đ cế ượ  n uế  thi u ế “sinh t ” d n đ n tình tr ng: sinh tr ng ố ẫ ế ạ ưở
b  đình tr , ch c năng sinh d c gi m sút…ị ệ ứ ụ ả
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Các lo i th c ănạ ứ
Tên và ch t l ng các loài cây đã đ c dùng làm th c ăn cho ấ ượ ượ ứ

h uươ  đ cượ  th ng kê ố nh  sau:ư

R t t t:ấ ố Lá mít, lá ru i, lá và  qu  sung, lá sung vè, c  voi, ố ả ỏ
cây ngô, dây, c  khoai lang, rau mu ngủ ố …

T t:ố Lá chay, lá và  qu  v , lá dâu, mía , g o, cám, lúa n p, ả ả ạ ế
g o, cám, lúa t , lá xoan, dây lang r ng, dây mu ng r ng, dây ạ ẻ ừ ố ừ
l c, S n dây r ng, lá ngát tr n, lá c  sạ ắ ừ ơ ủ ắn …

Trung bình:Cây vú bò, lá ng i, lá năng, c  lá tre, c  d y, c  ả ỏ ỏ ầ ỏ
lư i mác, c  chân nh n, c  m n tr u, c  sâu róm, lá nh i, c  ỡ ỏ ệ ỏ ầ ầ ỏ ộ ỏ
s a lá l n,ữ ớ ...
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Ít ăn: Rau má, c  tranh, c  gà, lá b i, h ng bì, lá tre, lá ỏ ỏ ở ồ
b  kê, ké hoa đào, ké hoa vàng, mua lá nh , v ng và lá táo.ồ ỏ ừ

Cách ch  bi n th c ănế ế ứ

  chua: Ủ H  hoà th oọ ả , H  bìm bìmọ ,  H  đ uọ ậ

Ph i khôơ : Có th  dùng thân ngô, c  voi, dây lang, cây ể ỏ
l c…ạ

N y m m: ẩ ầ h t thóc...ạ
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V.Chăm sóc và nuôi d ng.ưỡ

 Đ c đi m b  máy tiêu hoá c a h u Saoặ ể ộ ủ ươ .

Hi u bi t k  l ng s  ho t đ ng c a b  máy tiêu hoá c a ể ế ỹ ưỡ ự ạ ộ ủ ộ ủ
h u s  giúp ta có ph ng pháp nuôi d ng và chăm sóc chúng ươ ẽ ươ ưỡ
đ c t t h n, v a s  d ng th c ăn đ c tri t đ , v a giúp cho ượ ố ơ ừ ử ụ ứ ượ ệ ể ừ
h u ăn ngon mi ng và no.ươ ệ

B  máy tiêu hoá c a h u Sao g m các ph n ch  y u sau ộ ủ ươ ồ ầ ủ ế
đây: Xoang mi ng, th c qu n, d  dày, ru t non, ru t già và các ệ ự ả ạ ộ ộ
tuy n tiêu hoá nh  gan, tu …ế ư ỵ
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Cách cho ăn, u ng, v n đ ngố ậ ộ
Cách cho ăn
Ở nh ng khu v c chăn nuôi l n, s  l ng đàn h u đ n ữ ự ớ ố ượ ươ ế

hàng trăm con thì dùng bi n pháp luân phiên chăn th  trong các ệ ả
khu rào là t t nh t, t t nhiên ph i quy ho ch đ ng c  chu đáoố ấ ấ ả ạ ồ ỏ .

K p lá làm b ng g  hay tre. Các cành lá đ c k p ch t ẹ ằ ỗ ượ ẹ ặ
đ u g c m i k p gi  đ c 8-10 kg, treo cao 30 - 50 cm, đ  ầ ố ỗ ẹ ữ ượ ể
h u đ ng b t lá ăn đ c s ch s  và tho i mái.ươ ứ ứ ượ ạ ẽ ả

Bên c nh nh ng th c ăn t i, có th  cho h u ăn thêm ạ ữ ứ ươ ể ươ
nh ng th c ăn ph i khô,  xanh,  chua, th c ăn tinh…ữ ứ ơ ủ ủ ứ

T i thi u m i ngày cho h u ăn 3 b a: sáng 8 - 9gi ; chi u ố ể ỗ ươ ữ ờ ề
16 - 17 gi ; t i 21 - 22 gi .ờ ố ờ
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Cách cho u ngố
N c gi  vai trò r t quan tr ng trong đ i s ng c a đ ng ướ ữ ấ ọ ờ ố ủ ộ

v t. Trung bình m i ngày m t đ u h u c n t  1,5 - 2,5 lít n c ậ ỗ ộ ầ ươ ầ ừ ướ
đ  u ng.ể ố

 N c dùng cho h u u ng ph i s ch, tuy t đ i không cho ướ ươ ố ả ạ ệ ố
h u u ng n c đ c, b n, có mùi th i vì d  làm cho h u b  ươ ố ướ ụ ẩ ố ễ ươ ị
đau b ng hay s y thai. Ch u và máng đụ ẩ ậ ựng n c ph i s ch sướ ả ạ ẽ.

N u n c quá l nh hay vào nh ng ngày tr i rét bu t, c n ế ướ ạ ữ ờ ố ầ
hâm nóng n c r i m i cho h u u ng. Nên hoà mu i vào n c ướ ồ ớ ươ ố ố ướ
v i t  l  1 - 1,5%.ớ ỷ ệ
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 V n đ ngậ ộ

- Đ i v i h u nuôi đàn thì bu i sáng t  6 gi  r i đ n 7 ố ớ ươ ổ ừ ờ ưỡ ế
gi  r i, bu i chi u t  16 gi  – 17 gi  cho chúng t  do ch y ờ ưỡ ổ ề ừ ờ ờ ự ạ
nh y đi l i  trong sân hay v n. ả ạ ở ườ

- Đ i v i h u nh t riêng (ch  y u là đ c gi ng) c n cho ố ớ ươ ố ủ ế ự ố ầ
v n đ ng m i ngày t  30 phút đ n 1 gi .ậ ộ ỗ ừ ế ờ

- Cho h u nh t là nh ng h u non t m n ng s  trách ươ ấ ữ ươ ắ ắ ẽ
đ c m t s  b nh ngoài da và tăng c ng s  t ng h p vitaminượ ộ ố ệ ườ ự ổ ợ  
D, giúp cho vi c h p th  canxi và ph tpho đ c t t h nệ ấ ụ ố ượ ố ơ
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Chăm sóc h u đ c gi ngươ ự ố

Nhu c u dinh d ng h u đ c gi ngầ ưỡ ươ ự ố : Đ c gi ng kho  ự ố ẻ
m nh, béo t t s  nh h ng quy t đ nh đ n s c kho  c  đàn ạ ố ẽ ả ưở ế ị ế ứ ẻ ả
gia súc.

Nhu c u dinh d ng chính c a đ c gi ng chính là đ m và ầ ưỡ ủ ự ố ạ
khoáng, ngoài ra còn chú ý b i d ng thêm ch t b t.ồ ưỡ ấ ộ

Cách chăm sóc và nuôi d ngưỡ
C n có ô chu ng riêng đ  nuôi đ c gi ng. Di n tích m i ô ầ ồ ể ự ố ệ ỗ

thích h p là 8 – 10 mợ 2.  
N i nuôi đ c gi ng c n cách xơ ự ố ầ a n i nuôi h u cái. Hàng ơ ươ

ngày cho h u v n đ ng t  30 phút đ n 1 gi  tr c b a ăn ươ ậ ộ ừ ế ờ ướ ữ
sáng. 

H u có v n đ ng th ng xuyên thì m i kho  m nh, ươ ậ ộ ườ ớ ẻ ạ
nhanh nh n.ẹ

C n làm t t khâu v  sinh phòng b nh.ầ ố ệ ệ



10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 42

K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ

Mùa đ ng d c c a h u sao x y ra t  gi a tháng 6 đ n ộ ụ ủ ươ ẩ ừ ữ ế
gi a tháng 11, cho nên vi c chăm sóc h u đ c gi ng có th  ữ ệ ươ ự ố ể
chia làm 2 giai đo nạ :

 Trong giai đo n ph i gi ngạ ố ố : 
C n cho h u ăn nh ng th c ăn giàu đ m và khoáng ầ ươ ữ ứ ạ

nh : dây l c, các lo i khô d u. ư ạ ạ ầ

Trong nh ng ngày ph i gi ng c n b i d ng cho h u ữ ố ố ầ ồ ưỡ ươ
ăn thêm m i ngày 2 - 3 qu  tr ng gà và cho ăn c , lá non.ỗ ả ứ ỏ

Bình th ng m t h u đ c gi ng ch  cho giao ph i v i ườ ộ ươ ự ố ỉ ố ớ
5 - 8 h u cái. N u cho giao ph i nhi u h n 5 con thì không ươ ế ố ề ơ
nên c t nhung, vì s  nh h ng t i s c kho  c a đ c gi ng ắ ẽ ả ưở ớ ứ ẻ ủ ự ố
vào năm sau.
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Kh u ph n cho h u đ c giai đ an ph i gi ng có thẩ ầ ươ ự ọ ố ố ể 

là:

 7 - 10 kg lá, c  t i non (1/2-1/3 dây l c)ỏ ươ ạ , 0,3 kg g o n u ạ ấ
cháo (có th  thay b ng 0,5 kg cám ho c 1kg khoai lang)ể ằ ặ  0,7 kg 
khô d uầ , 0,3 kg thóc n y m mẩ ầ , 15 g mu iố , 20 g ch t khoáng.ấ

Giai đo n không ph i gi ng:ạ ố ố

●Sau giai đo n ph i gi ng, s c kho  c a đ c gi ng gi m ạ ố ố ứ ẻ ủ ự ố ả
sút, c n có th i gian cho h u ngh  ng i, ph c h i s c ầ ờ ươ ỉ ơ ụ ồ ứ
kho .ẻ

●V  th c ăn c n tăng c ng th c ăn d  tiêu. Chú ý cho ề ứ ầ ườ ứ ễ
h u v n đ ng th ng xuyên nh m kích thích tiêu hoá.ươ ậ ộ ườ ằ
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Kh u ph n cho hẩ ầ ươu đ c giai đo n này có th  nh  sau:ự ạ ể ư

   - Lá, c : 10 - 15 kgỏ
- G o n u cháo: 0,3 kgạ ấ
- Mu i:   20gố
- Ch t khoáng 20g ấ
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Chăm sóc h u ch aươ ử

 Nhu c u dinh d ng ầ ưỡ
Khi có ch a, h u m  c n tích lu  các ch t dinh ử ươ ẹ ầ ỹ ấ

d ng đ  v a nuôi s ng b n thân v a đ  nuôi bào thaiưỡ ể ừ ố ả ừ ể .

Giai đo n 1:ạ  T  tháng th  1 đ n tháng th  5ừ ứ ế ứ . Trong 
giai đo n này bào thai phát tri n còn ch m, ch a đòi h i ạ ể ậ ư ỏ
nhi u v  nhu c u l m, nên có th  nuôi d ng , chăm sóc ề ề ầ ắ ể ưỡ
bình th ng.ườ

Kh u ph n cho h u cái giai đo n này có th  là:10 - ẩ ầ ươ ạ ể
15 kg lá, 15 g mu i, ố 20 g ch t khoáng.ấ
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Giai đo n 2:ạ  T  tháng th  6 đ n khi đừ ứ ế ẻ. Lá, c  c n ph i ỏ ầ ả
t i ngon, nhi u lo i đ  đ  sinh t . Đ c bi t trong nh ng ươ ề ạ ể ủ ố ặ ệ ữ
tháng cu i nên cho ăn nh ng lá, c  , qu  có tác d ng l i s a ố ữ ủ ả ụ ợ ữ
nh : lá ngoã, lá qu  sung, đu đ  xanh.ư ả ủ

 Kh u ph n cho h u ch aẩ ầ ươ ử
 giai đ an 2 có th  là:ọ ể

‒  10 - 15 kg lá c  t iỏ ươ .
‒  0,3 kg ch t b t n uấ ộ ấ  cháo.
‒  0,3 kg khô d uầ .
‒  0,3 kg thóc n y m mẩ ầ .
‒  15 g mu iố .
‒   25 g khoáng.
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Chăm sóc h u đươ ẻ

C n gi  cho phòng đ  m, thoáng, khô, kín đáo; nh t ầ ữ ẻ ấ ấ
thi t ph i có ng i theo dõi, nh ng không đ  cho h u th y. ế ả ườ ư ể ươ ấ

Không nói chuy n n ào ho c làm cho h u s  hãi. ệ ồ ặ ươ ợ

Kh u ph n ăn cho h u m  giai đo n cho con bú có th  ẩ ầ ươ ẹ ạ ể
là:

‒ Lá c  t i: 10 - 15 kgỏ ươ
‒ Ch t b t n u cháo: 0,5 kgấ ộ ấ
‒ Khô d u:   0,5 kgầ
‒ Mu i:    20gố
‒ Ch t khoáng 25 g.ấ
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     Chăm sóc h u conươ

Đ c đi m c a h u s  sinhặ ể ủ ươ ơ : Chăm sóc h u con là khâu ươ
cu i cùng trong toàn b  quy trình sinh s n, nó có nh h ng ố ộ ả ả ưở
tr c ti p đ n k t qu  tăng nhanh s  l ng đàn h u.ự ế ế ế ả ố ượ ươ

Nhu c u dinh d ng c a h u conầ ưỡ ủ ươ : Có cung c p đ y đ  ấ ầ ủ
ch t dinh d ng cho h u con m i giúp cho v t sinh tr ng ấ ưỡ ươ ớ ậ ưở
đ c t t, mau chóng hoàn thi n các c  quan, chóng thích nghi ượ ố ệ ơ
v i đi u ki n s ng m i. ớ ề ệ ố ớ
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Kh u ph n ăn c a h u cai s aẩ ầ ủ ươ ữ
- Th c ăn xanh:8 – 10kg.ứ
- Th c ăn tinh:0,2 – 0,3kg.ứ
-Th c ăn giàu đ m:0,2–0,3kg.ứ ạ
- Th c ăn c  qu :ứ ủ ả 0,5kg.

- Th c ăn b  sung:10 – 13g.ứ ổ
- N c u ng: 2 – 5 lít.ướ ố

     Đây là giai đo n h u con phát tri n nhanh, m nh nh t vì ạ ươ ể ạ ấ
v y c n cho h u cai s a đúng th i đi m và cho ăn đúng và đ  ậ ầ ươ ữ ờ ể ủ
theo kh u ph n, nên cho ăn nhi u l n trong ngày.ẩ ầ ề ầ
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Chăm sóc h u đ c khi có nhungươ ự

Nên b i d ng cho h u đ c kho ng 1 - 2 tháng tr c ồ ưỡ ươ ự ả ướ
khi nhung b t đ u nhú t c là t  tháng 11 đ n tháng 1 năm sau.ắ ầ ứ ừ ế

C n tránh m i nguyên nhân làm h u tr t ngã, xây xát, ầ ọ ươ ượ
va ch m làm ch y máu ho c v  nhung.ạ ả ặ ỡ

Sau khi c t nhung, h u b  m t máu, tính tình ho ng h t, ắ ươ ị ấ ả ố
s  hãiợ , c n đ  cho h u ngh  ng i yên tĩnh. Hàng ngày n u cháo ầ ể ươ ỉ ơ ấ
có b  mu i đỏ ố ể h u ăn chóng h i s c.ươ ồ ứ

 Ch  v t c t c n ph i c m máu ngay và băng vô trùng ỗ ế ắ ầ ả ầ
tránh cho ru i đ  vào đó thành v t th ng có dòi.ồ ẻ ế ươ
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VI.Công tác thú y.

●H u sao m c b nh ch  y u là do ch  đ  chăm sóc, qu n ươ ắ ệ ủ ế ế ộ ả
lý ch a t t, v  sinh phòng b nh kém. ư ố ệ ệ

●H u sao là lo i đ ng v t tuy r t d  nuôi trong nông h , ươ ạ ộ ậ ấ ễ ộ
song nó là lo i th ng hay g p ph i m t s  b nh nguy hi m d n ạ ườ ặ ả ộ ố ệ ể ẫ
đ n gi m hi u qu  sinh con, ch t l ng nhung th m chí có th  ế ả ệ ả ấ ượ ậ ể
ch t, c n đ  phòng c n th n, có m t s  th ng g p sau:ế ầ ề ẩ ậ ộ ố ườ ặ



10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 53

K  THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠ

   B nh ch ng b ng đ y h iệ ướ ụ ầ ơ
Nguyên nhân: Do h u ăn  ph i th c ăn kém ph m ch tươ ả ứ ẩ ấ , 

ăn nhanh quá hay no quá, nh t là ăn no xong l i v n đ ng ấ ạ ậ ộ
ngay. Do thay đ i th c ăn đ t ng t, Th i ti t thay đ i đ t ổ ứ ộ ộ ờ ế ổ ộ
ng tộ .

Tri u ch ng:ệ ứ  H u b  ăn, không nhai l i, đi l i ch m ươ ỏ ạ ạ ậ
ch p, l  đ . N u n ng thì đi lo ng cho ng, m t đ  ng uạ ờ ờ ế ặ ạ ạ ắ ỏ ầ .

Đi u tr :ề ị  Ph i nhanhả  chóng giúp cho h u t ng h i  d  ươ ố ơ ở ạ
c  ra ngoài. Các cách nh  sau:ỏ ư  Làm cho v t  h iậ ợ ơ , Cho u ng ố
30 gam Na2SO4 hay n c s c các lá nh  b c hà, tía tô, v t ướ ắ ư ạ ắ
l y n c cho h u u ng.ấ ướ ươ ố
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Ngoài ra, h u sao còn m c m t s  lo i b nh sau:ươ ắ ộ ố ạ ệ
B nh a l ngệ ỉ ỏ
B nh ngh n d  lá sáchệ ẹ ạ
B nh ghệ ẻ
V t th ngế ươ
M n loétụ
L  loétở
C m  nóng - say n ngả ắ
Đau m tắ
B nh  móngệ ở
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VII.Giá tr  và th  tr ngị ị ườ .

H u nh  t t c  các b  ph n c a c  th  h u đ u đ c s  ầ ư ấ ả ộ ậ ủ ơ ể ươ ề ượ ử
d ng tri t đ . Giá tr  l n nh t, đ u tiên ph i k  đ n là nhung ụ ệ ể ị ớ ấ ầ ả ể ế
h uươ .

Nói t i v  thu c b , quý, trong Đông y ng i ta th ng k  ớ ị ố ổ ườ ườ ể
đ n sâm nhung, qu , phế ế ụ.

Nhung h u có tác d ng t t đ i v i toàn thân: nâng cao th  ươ ụ ố ố ớ ể
l c, b nh nhân ăn ng  t t h n, b t m i m t, nh ng v t th ng ự ệ ủ ố ơ ớ ỏ ệ ữ ế ươ
chóng lành, l i ti u, tăng nhu đ ng ru t và d  dày, nh h ng ợ ể ộ ộ ạ ả ưở
t t đ n vi c trao đ i ch t đ m và m .ố ế ệ ổ ấ ạ ỡ
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Ngoài ra, nh ng ch t chi t c a nhung h u sao còn ch a ữ ấ ế ủ ươ ứ
cholesterin t  do, keramit, lisoleusitin, spingomiêlin và hàng lo t ự ạ
nh ng h p ch t trung tính khác.ữ ợ ấ

S  d ng làm  th c ph mử ụ ự ẩ

Cao h u saoươ
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Thay đ i c  c u s n xu t s n ph mổ ơ ấ ả ấ ả ẩ

Tăng t  tr ng s n xu t s n ph m NK và NK gaz ỷ ọ ả ấ ả ẩ
đ ng th i gi m s n l ng s n xu t m t hàng ồ ờ ả ả ượ ả ấ ặ
N c ng t. M c đích cung ng nhu c u th  tr ng ướ ọ ụ ứ ầ ị ườ
đ i v i s n ph m NK gaz và tránh tình tr ng t n ố ớ ả ẩ ạ ồ
đ ng đ i v i m t hàng N c ng t nh  trong năm ọ ố ớ ặ ướ ọ ư
2008.

Ti p t c nâng cao ch t l ng s n ph m NK s  ch  ế ụ ấ ượ ả ẩ ơ ế
t  vi c tích c c làm t t công tác khai thác và th c ừ ệ ự ố ự
hi n nghiêm quy trình k  thu t s n xu t s n ph m.ệ ỹ ậ ả ấ ả ẩ

Duy trì s n l ng tiêu th  đã đ t đ c, ký k t ả ượ ụ ạ ượ ế
nhi u h p đ ng tiêu th  s n ph m v i chính sách ề ợ ồ ụ ả ẩ ớ
chi c kh u u đãi.ế ấ ư  

57

Gi i p
háp 2

ảGi i p
háp 2

ả

15

Em xin chân thành c m n  th yả ơ ầEm xin chân thành c m n  th yả ơ ầ
và các b n đã theo dõi !ạvà các b n đã theo dõi !ạ
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C M N TH Y GIÁO VÀ CÁC B N SINH VIÊN Ả Ơ Ầ Ạ
ĐÃ L NG NGHE VÀ THEO DÕI BU I           TH O Ắ Ổ Ả

LU N HÔM NAY. Ậ
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